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XẾP LOẠI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN 

Năm học 2024-2025 

 

STT 

 

HỌ VÀ TÊN 

 

CHỨC VỤ 

XẾP 

LOẠI 

 

GHI CHÚ 

01 Nguyễn Thị Ba Hiệu trưởng  Cấp trên 

đánh giá 

02 Hồ Thị Thu Hiền PHT  Cấp trên 

đánh giá 

03 Nguyễn Quang Tuấn TPTĐ Tốt 

 

 

04 Nguyễn Quang Anh  

GV 
Tốt  

05 Nguyễn Thị Ngọc Sương TPCM Tổ 1,2 Tốt 

 

 

06 Mai Thị Kim Loan GV Tốt 

 

 

07 Nguyễn Ngọc Phụng GV Khá 

 

 

08 Nguyễn Thị Ánh TTCM Tổ 1, 2 Tốt 

 

 

09 Võ Văn Trúc GV Khá 

 

 

10 Trần Thị Như Khuyên  

TTCM Tổ 3 
Tốt 

 

 

11 Võ Thị Thanh Thúy GV Khá 

 

 

12 Nguyễn Thị Hồng My GV Khá 

 

 

13 Lê Thị Kiều Chinh GV Khá 

 

 

14 Đào Thị Ngọc Xuyến  

TPCM Tổ 4,5 
Tốt 

 

 

15 Trần Trung Duy GV 

 
Tốt 

 

 

16 Nguyễn Thanh Trà GV Tốt  



 

 

 

17 Ngô Quang Vinh TTCM Tổ 4,5-

CTCĐ 
Tốt 

 

 

18 Thái  Thị Ngọc Huyền GV 

 

Khá  

19 Huỳnh Thị Mỹ Duyên GV Tốt 

 
 

20 Nguyễn Thị Hồng Hạnh GV Tin học Khá  

21 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao GV tiếng Anh Tốt 

 

 

22 Nguyễn Thị Quế Phương GV MT Khá  

23 Huỳnh Thị Kim Nga GV TD Khá  

24 Phạm Thị Thu Trang GV tiếng Anh Khá  

25 Nguyễn Thị Thu Ngân GV Â.N Khá  

26 Phạm Minh Vương GV  Tốt  

27 Phạm Thị Tố Quyên GV Tốt  

Tổng cộng : Xếp loại (Trừ HT,PHT): 25 người. 

- Tốt: 14 người tỉ lệ  56,0% 

- Khá: 11 người tỉ lệ 44,0% 

- Đạt: 00 người tỉ lệ: 00% 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Ba 


